
TT Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Quốc tịch Số 

TCTL
Điểm 
TBTL

Điểm 
TBTL 
Hệ 4

Xếp loại Ngành tốt 
nghiệp Ghi chú

1 VB2TKS702 Nguyễn Trọng An 13/12/1994 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.56 3.07 Khá Luật
2 VB2TKS7062 Nguyễn Thị Thuỳ Nhinh 15/11/1982 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 8.21 3.41 Giỏi Luật
3 VB2TKS7063 Ngô Nguyệt Thu 21/09/1983 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 8.15 3.38 Giỏi Luật
4 VB2TKS7064 Nguyễn Thu Trang 29/09/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.98 3.3 Giỏi Luật
5 VB2TKS7067 Nguyễn Thị Hà My 30/09/1990 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.7 3.13 Khá Luật
6 VB2TKS7068 Nguyễn Trọng Thắng 15/06/1984 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.45 2.97 Khá Luật
7 VB2TKS7069 Cao Thị Hoa 11/09/1975 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 109 7.95 3.26 Giỏi Luật
8 VB2TKS707 Vũ Hồng Cẩm 19/02/1991 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.7 3.11 Khá Luật
9 VB2TKS7070 Bùi Sỹ Hoàng 27/12/1990 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 8.01 3.31 Giỏi Luật
10 VB2TKS7071 Nhữ Văn Nguyện 03/06/1983 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 109 8.16 3.35 Giỏi Luật
11 VB2TKS7072 Phạm Ngọc Anh 29/05/1995 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 8.46 3.51 Giỏi Luật
12 VB2TKS7075 Lưu Văn Phúc 21/09/1989 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 110 8.09 3.31 Giỏi Luật
13 VB2TKS709 Bùi Thị Dậu 04/04/1981 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.84 3.17 Khá Luật
14 VB2TKS711 Phạm Thị Thuỳ Dung 27/10/1994 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.59 3.08 Khá Luật
15 VB2TKS712 Nguyễn Khắc Duy 09/11/1988 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 109 7.45 2.97 Khá Luật
16 VB2TKS714 Vũ Ngọc Hà 09/11/1984 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.76 3.15 Khá Luật
17 VB2TKS715 Giang Thu Hải 14/10/1994 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.77 3.15 Khá Luật
18 VB2TKS716 Vũ Ngọc Hải 19/12/1996 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.98 3.25 Giỏi Luật
19 VB2TKS719 Nguyễn Thị Hằng 26/12/1988 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 109 7.78 3.17 Khá Luật
20 VB2TKS722 Hoàng Thị Minh Huế 25/12/1977 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 8.1 3.34 Giỏi Luật
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21 VB2TKS723 Ngô Thị Hường 01/08/1988 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.75 3.15 Khá Luật

22 VB2TKS724 Phạm Hoàng Huy 23/06/1990 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.71 3.08 Khá Luật

23 VB2TKS726 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/02/1982 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.84 3.22 Giỏi Luật

24 VB2TKS727 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/10/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.84 3.26 Giỏi Luật

25 VB2TKS728 Nguyễn Trung Kết 16/09/1985 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 8.3 3.44 Giỏi Luật

26 VB2TKS731 Lương Thị Cẩm Linh 20/07/1992 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 8.16 3.39 Giỏi Luật

27 VB2TKS733 Vũ Thị Diệu Linh 01/09/1983 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.48 2.98 Khá Luật

28 VB2TKS734 Đỗ Thành Long 11/02/1997 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 8.04 3.36 Giỏi Luật

29 VB2TKS740 Lê Văn Sơn 02/09/1987 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam 109 8.48 3.51 Giỏi Luật

30 VB2TKS741 Đặng Thị Thanh Tâm 04/11/1994 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.57 3.02 Khá Luật

31 VB2TKS742 Tân Thị Thanh 19/07/1987 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 109 7.91 3.23 Giỏi Luật

32 VB2TKS743 Nguyễn Tiến Thành 01/08/1990 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.99 3.26 Giỏi Luật

33 VB2TKS747 Bùi Thị Minh Thuỳ 04/11/1999 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.61 3.07 Khá Luật

34 VB2TKS748 Dương Thị Ngọc Thuỳ 16/01/1995 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.73 3.17 Khá Luật

35 VB2TKS749 Lương Ngọc Thủy 29/07/1985
Bà Rịa - Vũng 
Tàu Nữ Kinh Việt Nam 109 7.79 3.2 Giỏi Luật

36 VB2TKS750 Nguyễn Quyết Tiến 30/07/1992 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam 109 8.05 3.33 Giỏi Luật

37 VB2TKS752 Nguyễn Thị Thu Trà 09/10/1983 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.88 3.23 Giỏi Luật

38 VB2TKS753 Hoàng Thu Trang 08/06/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.49 3 Khá Luật

39 VB2TKS755 Nguyễn Thế Tùng 22/10/1989 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.91 3.23 Giỏi Luật
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40 VB2TKS757 Trịnh Cẩm Vân 10/12/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.5 3.02 Khá Luật

41 VB2TKS758 Bùi Thị Viễn 22/09/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 8.02 3.31 Giỏi Luật

42 VB2TKS759 Nguyễn Ngọc Yến 07/06/1991 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.93 3.25 Giỏi Luật
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